
   UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

KẾ HOẠCH 

Thanh tra, kiểm tra năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 385/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2020 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh 

tra, kế hoạch thanh tra; 

Thực hiện Công văn số 5643/UBND-NC ngày 16/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, 

kiểm tra gắn với việc tham mưu UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về lĩnh vực 

được thanh tra, kiểm tra; đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng 

điểm, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, đáp ứng được các yêu cầu của việc 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và 

Công nghệ Quảng Ngãi năm 2021 tập trung vào các lĩnh vực: Phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, chế độ công vụ; các lĩnh vực tiềm ẩn nguy 

cơ gian lận thương mại như: Kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); sản 

xuất - kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ; sử dụng phương tiện đo nhóm 2; sở hữu 

công nghiệp, an toàn bức xạ và đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Chủ động tiến 

hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu sai phạm, thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo 

của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các 

kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. 

2. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, chú 

trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay 

từ đầu theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định xã hội.  

3. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát 

hiện và xử lý tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống 

tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng để 

nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, 

người lao động; kiên quyết ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. 
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4. Tiếp  tục  thực  hiện  Chỉ  thị  số  20/CT-TTg  ngày  17/5/2017  của  Thủ 

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp; Nghị quyết số 84/NQ-CP  ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng 

ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm  theo  Quyết  định  số  

81/2017/QĐ-UBND  ngày  25/12/2017  của  UBND tỉnh), hạn chế tối đa sự 

chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.  

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THANH TRA 

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm 

tra, trong đó: 

1. Thanh tra Sở chủ trì 06 cuộc thanh tra tại 114 cơ sở, cụ thể: 

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (35 cơ sở). 

- 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (50 cơ sở). 

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, 

an toàn bức xạ trong hoạt động khám, chữa bệnh (25 cơ sở). 

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ (03 cơ quan chủ trì đề tài, dự án). 

- 01 cuộc thanh tra hành chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

đối với phòng/đơn vị thuộc Sở (01 phòng thuộc Sở). 

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì 03 cuộc kiểm tra tại 55 

cơ sở, cụ thể: 

- 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, 

chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu (25 cơ sở). 

- 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường 

đối với các cơ sở sử dụng, kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (17 cơ sở). 

- 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, 

chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng (13 cơ sở). 

(Có Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể về đối tượng, nội dung, 

phạm vi và thời hạn thanh tra, thời gian tiến hành, đơn vị phối hợp kèm theo). 

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kịp thời các cuộc 

thanh tra theo yêu cầu quản lý và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật; thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục trưởng Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2021 đảm bảo đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả trên 

các mặt công tác, thường xuyên báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ chỉ đạo xử lý kịp thời; chủ trì, phối hợp xử lý kịp thời trùng lắp, 

chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra. 

2. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 phải được gửi về Thanh tra tỉnh 

chậm nhất 05 ngày kể từ ngày Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt 

và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của của Sở Khoa học và Công 

nghệ Quảng Ngãi./. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2021 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    385/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2020 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) 

A. Danh mục các cuộc thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì: 

TT Tên đơn vị được thanh tra Nội dung thanh tra 
Phạm vi 

thanh tra 

Thời hạn 

thanh tra 

Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

I 
  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng 

dầu 

1 CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

đo lường, chất lượng đối 

với hoạt động kinh doanh 

xăng dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 

I/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sở Công Thương 

- Chi cục TCĐLCL 

- Trung tâm ƯD&DV 

KHCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHƯỚC THIỆN – CÔNG 

TY TNHH PHƯỚC THIỆN 

3 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU YẾN ĐẠT 

4 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 08, CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI 

5 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN PHÁT 

QUẢNG NGÃI 

6 
CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU BA TIÊU -  

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP NGỌC LAN 

7 DNTN XĂNG DẦU NGỌC ÂN 

8 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÀNH THUẬN - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ VIÊN  

9 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGHĨA THUẬN – CÔNG 

TY TNHH MTV LÂM KỸ NGUYÊN 
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10 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 28 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LÊN 

12 CÔNG TY TNHH MTV TRẦN TỈNH 

13 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUẢNG PHÚ - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ TRƯỜNG 

14 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỨC HIỆP - CÔNG TY 

TNHH MTV KINH DOANH MINH SƠN 

15 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 18 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 

16 

CỬA HÀNG KD XĂNG DẦU TRẦN PHÚ - CÔNG 

TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN 

TRUNG 

17 

CỬA HÀNG KD XĂNG DẦU NGHĨA CHÁNH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL 

MIỀN TRUNG 

18 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 34 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 

19 
CỦA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH TRỤ TÂY - CÔNG 

TY TNHH MTV THẠCH TRỤ TÂY 
 

20 
CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI SƠN HÀ - CÔNG TY CP 

THANH NIÊN XUNG PHONG QUẢNG NGÃI 
 

21 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRƯỜNG CHINH - CÔNG 

TY CP XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ 
 

22 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẢNG TỊNH HÒA – 

CÔNG TY TNHH MTV ĐINH KHÁNH 
 

23 
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HOA THÀNH – 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOA THÀNH 

24 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XD THANH BÌNH 

25 
CỬA HÀNG BÁN  LẺ  XĂNG DẦU SƠN THỦY - 

CÔNG TY TNHH MTV NHẤT KIỆT 

26 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THỌ SÂM 
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27 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀN HIỆP - DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀN HIỆP  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 CỬA HÀNG XĂNG DẦU HỮU CƯỜNG - DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN  HỮU CƯỜNG 

29 
CỦA HÀNG XĂNG DẦU TƯỜNG LINH – DOANH 

TƯ NHÂN TM – DV TƯỜNG LINH 

30 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  QUAN SAN 

31 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU BẾN XE – CÔNG TY CP 

BẾN XE QUẢNG NGÃI 

32 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGHĨA DŨNG – CÔNG 

TY TNHH TMDV ĐẠT TIẾN  

33 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  XĂNG DẦU 

THANH THƯƠNG 

34 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LIÊN 

35 

CỬA HÀNG BÁN  LẺ XĂNG DẦU NGHĨA 

THƯƠNG - CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ 

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN AN 

II 
 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công 

nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 

1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ HỒNG PHÁT 
Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất 

lượng, ghi nhãn hàng hóa, 

sở hữu công nghiệp trong 

hoạt động kinh doanh vàng, 

trang sức, mỹ nghệ 

 

 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Quý I, 

II/2021 

 

 

 

 

 

    

   - Chi cục TCĐLCL 

- Trung tâm ƯD&DV 

KHCN 

 

 

 

 

2 
CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH HOÀNG 

OANH 

3 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC 

TOÁN CHẾ 

4 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MỸ 

TRANG 

5 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI 

LOAN 

6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM VÂN 
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7 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM NGỌC 

HẢI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HOA KIM 

PHƯỢNG 

9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM LƯU 

10 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẢY KIM 

HOÀN  

11 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG ĐẶNG 

THẾ LÃNH 

12 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG THANH 

THỦY 

13 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

HỒNG PHÁT 

14 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

THÚY TOÁN 

15 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG VÀNG BẠC 

TRÚC THÙY TRANG 

16 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC OANH TIẾNG 

17 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC KIM 

NGỌC QUÝ 

18 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC KIM 

TRỌNG YẾN 

19 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG SEN 

THƯƠNG 

20 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

THÀNH THỤY 

21 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC TÍN 

DŨNG 

22 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG ĐÁ QUÝ HIỀN 

ĐÀO 
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23 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM TRANG 

HỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

MINH QUANG 

25 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG THÀNH 

TÂM 

III   Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ trong hoạt động y tế 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về đo 

lường, an toàn bức xạ trong 

hoạt động khám, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 

II/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   - Sở Y tế 

   - Phòng QLCN, TTCN 

và CN 

   - Chi cục TCĐLCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ QUẢNG 

NGÃI 

3 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH QUẢNG 

NGÃI 

4 BỆNH XÁ B21 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 

5 PHÒNG KHÁM X – QUANG LÊ SÁU 

6 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHĨA HÀNH 

7 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY 

8 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN HÀ 

9 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀ BỒNG 

10 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MINH LONG 

11 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA TƠ 

12 TRUNG TÂM Y KHOA HOÀN HẢO 

13 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA QUẢNG NGÃI 

14 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ MINH QUANG 
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15 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN PHÚC HƯNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 PHÒNG KHÁM Y KHOA TÂN THANH 

17 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH THANH 

18 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN 

19 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 205 HÙNG VƯƠNG 

20 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TOÀN MỸ 

21 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DŨNG LOAN   

22 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÝ SƠN 

23 PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN Y KHOA MỘ ĐỨC 

24 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỘ ĐỨC 

25 
CÔNG TY TNHH MTV NHA KHOA SÀI GÒN - 

QUẢNG NGÃI 

IV 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công 

nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 
 

1 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NINH THỌ 
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng, ghi 

nhãn hàng hóa, sở hữu công 

nghiệp trong hoạt động kinh 

doanh vàng, trang sức, mỹ 

nghệ 

 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

15 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 

III/2021 

 

 

 

 

 

 

- Chi cục TCĐLCL 

    - Trung tâm ƯD&DV 

KHCN 

 

 

 

2 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM DUNG 

VIỆT 

 

3 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HOÀNG 

HƯNG 

4 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU  VÀNG VÂN 

VÂN 
 

5 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  HIỆU VÀNG KIM 

PHÁT LUẬT 
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6 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM BẢO 

PHÁT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MAI 

HIỂN  

8 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KD VÀNG BẠC MINH 

TÂM 

9 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MƯỜI 

VÀNG TRINH 

10 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KD VÀNG BẢY 

THIÊN 

11 

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

THÙY 

12 

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG  HOA 

TÙNG 

13 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MƯỜI 

VÀNG 

14 

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MỸ 

DUYÊN 

15 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG ĐẶNG 

ÁNH 

16 

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

THÀNH QUẢNG 

17 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG TRINH 

TIÊN 

18 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG LÂM KIM 

TÙNG 

19 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG TÍN 

DŨNG DANH 

20 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

HƯNG 

21 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG NGỌC 

CHÂU TY 

22 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM 

PHÁT BÚP 
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23 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG TÂM NỮ    

24 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC PHÚ 

THỌ 

25 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG TIẾN 

DŨNG 

V   Thanh tra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

1 
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học 

Huế 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong 

thực hiện nội dung, tiến độ, 

sử dụng kinh phí và công 

tác ứng dụng đối với Dự án 

“Ứng dụng khoa học công 

nghệ xây dựng mô hình 

chăn nuôi bền vững cho 

đoàn viên thanh niên và 

nông dân xã Trà Phú, huyện 

Trà Bồng” 

Từ khi 

triển 

khai đến 

thời 

điểm 

thanh tra 

 

30 ngày 

 

Quý II, 

III/2021 

 

   - Phòng KH-TC 

- Phòng QLKH 

 
 

2 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

Lý Sơn  

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong 

thực hiện nội dung, tiến 

độ, sử dụng kinh phí và 

công tác ứng dụng đối với 

Đề tài “Điều tra, 

đánh giá nguồn lợi và đề 

xuất giải pháp bảo vệ, 

phát triển và khai thác 

bền vững cua Dẹp tại 

huyện đảo Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi” 
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3 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong 

thực hiện nội dung, tiến 

độ, sử dụng kinh phí và 

công tác ứng dụng đối với 

Đề tài “Nghiên cứu thiết 

kế, chế tạo Robot hàn tự 

động 6 bậc” 

Từ khi 

triển 

khai đến 

thời 

điểm 

thanh tra 

 

15 ngày 

 

Quý 

III/2021 

 

   - Phòng KH-TC 

- Phòng QLKH 

 
 

VI   Thanh tra hành chính   

1 Văn phòng Sở 

Việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ được giao đối 

với công tác văn phòng. 

Năm 2021 10 ngày 
Quý 

IV/2021 
  

B. Danh mục các cuộc kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì: 

TT Tên đơn vị được kiểm tra Nội dung kiểm tra 
Phạm vi 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

I  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu 

1 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU LIÊN HIỆP - CÔNG TY CỔ 

PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG  

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về đo 

lường, chất lượng đối với hoạt 

động kinh doanh xăng dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III, 

IV/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sở Công thương; 

- Trung tâm UD - DV 

KHCN Quảng Ngãi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CỬA HÀNG XĂNG DẦU BẮC THỊ TRẤN CHÂU Ổ 

3 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGUYỄN HUY - DNTN 

NGUYỄN HUY 

4 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ CƯỜNG 2 - DNTN 

THƯƠNG MẠI PHÚ CƯỜNG 

5 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU BÁN LẺ TRỊ TRANG  - 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRỊ 

TRANG 

6 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SẢN 

XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN AN 
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7 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỘ ĐỨC - CÔNG TY CỔ 

PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 01 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 

9 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 09 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 

10 
CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU LÊ LỢI - CÔNG 

TY CP XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ 

11 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÀ BỒNG - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THANH NIÊN XUNG PHONG QUẢNG 

NGÃI 

12 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÀ XUÂN - CÔNG TY 

TNHH MTV LÂM KỶ NGUYÊN 

13 
PETROLIMEX - CỬA HÀNG 21 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 

14 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU CƯỜNG THỊNH - CÔNG 

TY TNHH CƯỜNG THỊNH 

15 

CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC PHỔ - 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUẢNG 

NGÃI 

16 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU MINH CƯỜNG - CÔNG 

TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MINH 

CƯỜNG 

17 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU 79 - DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN MINH SƠN 

18 

CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU BÌNH MINH - 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH XĂNG 

DẦU BÌNH MINH 

19 
CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU BÌNH CHƯƠNG - 

CÔNG TY TNHH LÂM THÙY 
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20 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀ DV TM BFC VẠN 

TƯỜNG - CÔNG TY TNHH BFC VẠN TƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU MINH ĐỨC -  CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ĐỨC 

22 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU 19/5 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 19/5 

23 CỬA HÀNG XĂNG DẦU BÌNH CHÂU - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH TÂN 

24 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 03 (CÔNG TY TNHH 

MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI) 

25 
CỬA HÀNG XĂNG DẦU CHÁNH THẮNG - CÔNG 

TY TNHH MTV CHÁNH THẮNG 

II  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 

1 
MỎ ĐÁ BÌNH MỸ - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN THIÊN LỘC PHÁT 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về đo lường 

đối với các cơ sở sử dụng 

phương tiện đo nhóm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý I, 

II/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm UD - DV 

KHCN Quảng Ngãi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HÀO HƯNG QUẢNG NGÃI 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HIỆP THÀNH 

4 
MỎ ĐÁ TRÌ BÌNH -  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN 20/7 

5 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ ĐT TAM MINH 

6 

NHÀ MÁY DĂM GỖ BÌNH AN PHÚ 4 - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI BÌNH AN PHÚ (Quảng Nam) 

7 
MỎ ĐÁ NÚI CÀ TY - CÔNG TY CP LICOGI 

QUẢNG NGÃI 
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8 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG SƠN HÀ  
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BẾN SỐ 1 CẢNG TỔNG HỢP DUNG QUẤT - CÔNG 

TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT DUNG 

QUẤT 

10 
MỎ ĐÁ BÌNH ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG MINH ĐỨC 

11 

TRẠM CÂN MỎ ĐÁ BÌNH ĐÔNG 1 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN CDC HÀ NỘI 

12 
NHÀ MÁY DĂM GỖ VẠN LÝ - CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẠN LÝ  

13 
NHÀ MÁY BÌNH AN PHÚ - CÔNG TY TNHH 

NGUYÊN LIỆU GIẤY BÌNH AN PHÚ 

14 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚ SƠN 

15 CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM PHÚ 

16 
CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN XUÂN 

TRƯỜNG 

17 TRẠM CÂN DỊCH VỤ 120 TẤN 

III 
 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

1 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - 

CÔNG TY CỔ PHẦN - KHO LPG DUNG QUẤT 

 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về đo lường, 

chất lượng, ghi nhãn hàng hóa 

trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

 

 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

 

10 ngày 

 

 

 

 

 

 

Quý II, 

III/2021 

 

 

 

 

 

- Sở Công thương; 

- Trung tâm UD - DV 

KHCN Quảng Ngãi 

 

 

 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN 

NAM - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 

3 CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - CÔNG TY CP VÀ 

PHÂN PHỐI GAS THÀNH TÀI  
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4 
TRẠM CHIẾT NẠP LPG - CÔNG TY CP VẬN TẢI 

DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIẾN 

PHÁT 

6 
CỬA HÀNG BÁN VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

HOANG SA GAS 

7 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HOÀNG NAM 

8 

CỬA HÀNG PHÂN PHỐI LPG TÍN PHÁT QUẢNG 

NGÃI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN 

LIỆU DẦU KHÍ TÍN PHÁT 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GAS 24 H MIỀN TRUNG 

10 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH 

DOANH GAS TÚ LINH 

11 CÔNG TY TNHH MTV THẢO THỊNH PHÁT 

12 CÔNG TY TNHH MTV GAS LÊ HIỂN 

13 CÔNG TY TNHH TUYẾN SƯƠNG 
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